
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Cư Kuin; 

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn 

phòng năm 2025 của Trung tâm Y tế Cư Kuin; 

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng năm 2025 của 

Trung tâm Y tế Cư Kuin; 

-  Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và nguồn tài chính hợp 

pháp (thu từ dich vụ khám, chữa bệnh) năm 2025; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV năm 2025; 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng 

hàng hoá nêu tại bảng phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT; 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đặc 

tính kỹ thuật... đảm bảo đáp ứng các quy định hiện hành; 

- Biện pháp bảo hành: Nhà thầu phải bảo hành và có biện pháp khắc phục 

các sản phẩm sai lỗi khi giao hàng, bảo hành như yêu cầu của E-HSMT; 

- Hàng hóa mới 100%; 

- Giao hàng tại Trung tâm Y tế Cư Kuin; 

- Giao hàng nhiều đợt hoặc 01 đợt theo nhu cầu của Chủ đầu tư; 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 

vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 

mục số 

Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 



1 Giấy A4 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã  60002238 

- Chất liệu: Giấy trắng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (210 x 297) mm 

- Quy cách: 500 tờ/Ream 

- Mã hàng: Tương đương 60002238 
 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

2 Giấy A5 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã  60002239 

- Chất liệu: Giấy trắng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (148x210) mm 

- Quy cách: 500 tờ/Ream  
 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

3 Giấy bìa A4 màu hồng 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 48026159 

- Chất liệu: Giấy hồng 

- Định lượng: 180gsm 

- Kích thước (D x R): (210 x 297) mm 

- Quy cách: 100 tờ/Ream 
 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

4 Giấy bìa A4 màu xanh 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 48026159 

- Chất liệu: Giấy xanh 

- Định lượng: 180gsm 

- Kích thước (D x R): (210 x 297) mm 

- Quy cách: 100 tờ/Ream 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

5 Giấy A3  

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 48026159 

- Chất liệu: Giấy ford màu vàng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (420 x 297) mm 

- Quy cách: 500 tờ/Ream  
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

6 Hồ dán 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã G08 

- Chất liệu: Lọ nhựa 

- Dung tích: 30ml 

- Quy cách: 12 hộp/Lốc, hộp có lưới 
 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

7 Ghim bấm giấy 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FO-STS02 

- Chất liệu: Kim loại 

- Loại kim: Kim số 10  

- Quy cách: 1.000 kim/hộp,  
 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

8 Giấy in ra viện 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 49011000 

- Chất liệu: Giấy Ford vàng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (148x210) mm  

- Quy cách: 500 tờ/Ream 



- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

9 Bút ký  

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã UB-200  

- Đầu bi: 0,8 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Màu mực: Xanh 

- Quy cách: Hộp 12 cây 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

10 Bút bi đen 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã TL 027 

- Đầu bi: 0,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Màu mực: Đen 

- Quy cách: Hộp 20 cái, thùng 60 hộp 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

11 Bút bi đỏ 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã TL 027 

- Đầu bi: 0,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Màu mực: Đỏ 

- Quy cách: Hộp 20 cái, thùng 60 hộp 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

12 Bút bi xanh ngòi lớn 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FO-024/VN  

- Đầu bi: 0,8 mm  

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Quy cách: Hộp 20 cái, thùng 60 hộp 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

13 Bút bi xanh ngòi nhỏ 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã TL 097 

- Đầu bi: 0,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Quy cách: Hộp 20 cái, thùng 60 hộp 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

14 Băng keo trong 

- Chất liệu: Nhựa trong 

- Màu sắc: Trắng 

- Kích thước: Chiều rộng 4.8cm, chiều dài 100 yard 

- Đường kính khoảng 12,3 cm (bao gồm đường kính 

lõi tiêu chuẩn 3 Inch) 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

15 Băng keo xanh dán gáy 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 4F8 

- Chất liệu: Simili, một mặt có keo 

- Màu sắc: Xanh  

- Kích thước: rộng 4.8cm x dài 12 yard, Đường kính 

khoảng 9,5 cm (bao gồm đường kính lõi tiêu chuẩn 3 

Inch) 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

16 Sổ C8 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 49019990 

- Chất liệu: Bìa da- ruột giấy trắng 

- Trọng lượng: 40 gsm 

- Kích thước (D x R): (20 x 20) cm 

- Quy cách: 240 tờ/Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

17 Sổ A4 -  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 49019990 



- Chất liệu:Bìa da màu đen – ruột Giấy trắng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Quy cách: 200 tờ/Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

18 
Sổ họp bìa da mềm A4 màu 

xanh 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 49019990 

- Chất liệu: Bìa da mềm màu xanh – ruột Giấy trắng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Quy cách: 200 tờ/Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

19 Bìa nút 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã My clear Bar 

- Chất liệu: Nhựa trong 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Quy cách: 100 cái/Xấp  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

20 Bấm ghim Max số 10 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã Stapler 903 

- Chất liệu: Vỏ nhựa bọc inox 

- Kích thước(DxR): (10,5x2) cm 

 - Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng. 

21 Bút dạ màu 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 50005243 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Quy cách: Hộp 10 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

22 Bút lông dầu 2 đầu to 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã PM09 

- Màu mực: Xanh 

- Bút có 2 đầu kích thước khác nhau: 0.8mm và 

6mm. 

- Quy cách: Hộp 10 cái  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

23 Bút lông dầu 2 đầu nhỏ 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã PM04 

- Màu mực: Xanh 

- Bút có 2 đầu kích thước khác nhau: 0.4mm và 

1.0mm. 

- Quy cách: Hộp 10 cái  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

24 Bút lông bảng màu đỏ 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã WB 03 

- Đầu bút: 2,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Màu mực: Đỏ 

- Quy cách: Hộp 10 cái  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

25 Bút lông bảng màu xanh 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã WB 03 

- Đầu bút: 2,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Màu mực: Xanh 

- Quy cách: Hộp 10 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

26 Bút xóa kéo -  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã WH-105TR 



- Đầu bi: 0,5 mm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

- Quy cách: Hộp 10 cái  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

27 Bút xóa nước 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã CP 02 

- Chất liệu: Vỏ nhựa xanh 

- Dung tích: 12 ml 

- Quy cách: Hộp 10 cái  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

28 Mực dấu xanh 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã Stamp Ink 

S63 

- Chất liệu: Lọ nhựa 

- Dung tích: 28ml 

- Màu mực: Xanh 

- Quy cách: 12 hộp nhỏ/ 1 hộp lớn 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

29 Mực dấu đỏ 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã Stamp Ink 

S62 

- Chất liệu: Lọ nhựa 

- Dung tích: 28ml 

- Màu mực: Đỏ 

- Quy cách: 12 hộp nhỏ/ 1 hộp lớn 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

30 Kéo cắt giấy 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã No.6010 

- Chất liệu: Kim loại và nhựa cán đúc nhựa 

- Kích thước: chiều dài 20 cm  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

31 Vở 5 ô ly 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã  60001172 

- Chất liệu: Giấy 4 ô ly 

- Độ trắng: 90-92% ISO 

- Quy cách: 96 trang/ quyển 96 trang 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

32 Giấy in nhiệt  

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã K57 

- Khổ cuộn giấy 80mm x 45mm 

- Kích thước Đường kính cuộn giấy: 45mm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

33 Kẹp Echo 51 mm 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NO.260 

- Chất liệu: Thân kim loại 

- Kích thước: Dài 51 mm có 02 bấm kim loại trắng 

- Quy cách: Hộp 12 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

34 Kẹp Echo 32 mm 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NO.155 

- Chất liệu: Thân kim loại 

- Kích thước: Dài 32 mm có 02 bấm kim loại trắng 

- Quy cách: Hộp 12 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

35 Kẹp Echo 25 mm 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NO.111 

- Chất liệu: Thân kim loại 

- Kích thước: Dài 25 mm có 02 bấm kim loại trắng 

- Quy cách: Hộp 12 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 



36 Kẹp Echo 19 mm 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NO.107 

- Chất liệu: Thân kim loại 

- Kích thước: Dài 19 mm có 02 bấm kim loại trắng 

- Quy cách: Hộp 12 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

37 Kẹp Echo 15 mm 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NO.105 

- Chất liệu: Thân kim loại 

- Kích thước: Dài 15 mm có 02 bấm kim loại trắng 

- Quy cách: Hộp 12 cái 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

38 Bút chì ngòi kim 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã A255 

- Màu sắc: Vỏ Đen 

- Kích thước: Ruột 0,5 mm  

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

39 Ruột bút chì kim 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã PCL-03 
- Kích thước: Ruột 0,5 mm 

-  Quy cách: Hộp 30 cây 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

40 Chuốt bút chì 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã S-01 

- Kích thước: 26.5x16.5x11.5 mm 

- Chất liệu: Lưỡi chuối là kim loại, không gỉ; 

Chuốt chì là nhựa. 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

41 Bút chì 2 B 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã GP-027 

- Kiểu dáng: Thẳng lục giác 

- Độ cứng ruột chì: 2B 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

42 Pin 3A 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã R03P 

- Chất liệu: Pin kiềm 

- Điện thế: 3A 

- Kích thước: Đường kính tròn Ø 1.2cm, dài 5 cm 

- Quy cách: 4 viên/ 2 cặp/ vỉ  

- Hàng mới 100% 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

43 Pin C 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã R14UT/2S 

- Chất liệu: Pin kiềm 

- Điện thế: 1.5v 

- Kích thước: 50x26mm 

- Quy cách: 4 viên/ 2 cặp/ vỉ  

- Hàng mới 100% 
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

44 Pin 2A 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã R6DT/4S 

- Chất liệu: Pin kiềm 

- Điện thế: 1.5v 

- Kích thước: Đường kính tròn Ø 1.2cm, dài 5 m 

- Quy cách: 4 viên/ 2 cặp/ vỉ 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

45 Ghim dắt 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã mã C62 

- Chất liệu: Kim loại 

- Loại kim: C62B 

- Quy cách: 10 hộp nhỏ/ 1 hộp lớn 



- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

46 Kẹp 3 dây giấy A4 7P 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 830507 

- Màu sắc: Hoa văn caro 

- Chất liệu: Giấy bồi cán láng 

- Kích thước (D x R x C): (24 x 34 x 7) cm có nẹp 

góc bìa 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

47 Kẹp 3 dây giấy A4 10P 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 830510 

- Màu sắc: Hoa văn caro 

- Chất liệu: Giấy bồi cán láng 

- Kích thước (D x R x C): (24 x 34 x10) cm có nẹp 

góc bìa 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

48 Kẹp còng 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã F4 

- Màu sắc: Xanh 

- Chất liệu: Bìa ép simili, có khóa kim loại 

- Kích thước (D x R x C): (34 x28 x 7) cm có nẹp 

góc bìa 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

49 Kẹp 3 dây dán 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã  830510 

- Màu sắc: Xanh 

- Chất liệu: Bìa ép simili, có 3 dây dán 3 chiều 

- Kích thước (D x R x C): (34 x28 x 7) cm có nẹp 

góc bìa 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

50 Giấy ép Plastic 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã CP6 

- Chất liệu:  PVC, PET 

- Kích thước: 220x315 mm 

- Độ dày: 80 mic 

- Quy cách: 100 tờ/ tập 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

51 
Giấy trắng in ảnh màu ( 

230grm) 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 37032000 

- Chất liệu:  Giấy bóng, trơn, màu trắng 

- Kích thước: 220x310 mm 

- Định lượng: 230gms 

- Quy cách: 20 tờ/ tập 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

52 Giấy note 4 màu 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã C3-4 

- Kích thước: 76x76mm 

- Màu sắc: 04 màu khác nhau 

- Chất liệu: Giấy 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

53 Giấy note 1 màu 

-  Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã N-U303 

- Kích thước: 3x3cm 

- Màu sắc: 01 màu 

- Chất liệu: Giấy 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

54 Phiếu thu + phiếu chi 

- Hàng gia công 

- Chất liệu: giấy trắng 

- Định lượng: 60 gsm 



- Kích thước (D x R): (14 x 20) cm 

- Quy cách: 100 tờ/cuốn 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

55 Dây thun vàng 

- Hàng gia công 

- Dây thun vòng 5mm 

- Màu sắc: Vàng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

56 Gôm tẩy xóa 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã ZEH-10SP 

- Chất liệu: High polymer 

- Kích thước (48 x 17 x 11,6) mm 

- Trọng lượng: 16g 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

57 Ghim bấm loại  23/10 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 023A 

- Chất liệu: kim loại 

- Kích cỡ: số 10 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

58 Bấm ghim số 3 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FO-ST005 
- Chất liệu: Kim loại có bọc nhựa 

- Kích thước: Số 3 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

59 Kệ đựng hồ sơ 3 ngăn 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 206-3 

- Chất liệu nhựa PP chắc chắn, siêu bền, đảm bảo lưu 

trữ tài liệu 

- Dễ dàng sử dụng, lưu trữ tài liệu  

- Thiết kế mở, tránh bụi, nhiều lỗ nhỏ giúp đứng 

vững hơn  

- Nhãn dán trên từng ngăn giúp dễ dàng phân loại 

giấy tờ, tài liệu hơn 

- Số ngăn: 03 ngăn trượt 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

60 Kệ đựng hồ sơ 5 ngăn 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 9838 

- Chất liệu nhựa PP chắc chắn, siêu bền, đảm bảo lưu 

trữ tài liệu 

- Dễ dàng sử dụng, lưu trữ tài liệu  

- Thiết kế mở, tránh bụi, nhiều lỗ nhỏ giúp đứng 

vững hơn  

- Nhãn dán trên từng ngăn giúp dễ dàng phân loại 

giấy tờ, tài liệu hơn 

- Số ngăn: 05 ngăn. 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

61 Kẹp trình ký 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 83051090 

- Màu sắc: Nhiều màu 

- Chất liệu: Bìa ép simili 

- Kích thước (D x R): (23 x 35) cm 

62 Kéo cắt bông vải  

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã NHK-10TN 

- Lưỡi kéo bằng thép Carbon C65, Mạ Ni-Cr,  

Cán kéo bằng nhựa PP. 

- Kích thước: Dài 20cm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

63 Máy tính  

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã MX-12B-BK  

- Kích thước: 147 x 106.5 x 29 cm 

- Có bảo hành 



- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

64 Băng keo 2 mặt 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 30051090 

-  Kích thước: Kích thước: rộng 2,4cm x dài 9 yard 

- Đường kính khoảng 9,3 cm (bao gồm đường kính 

lõi tiêu chuẩn 3 Inch) 

- Chất liệu: nhựa trong có keo hai mặt 

- Màu sắc: màu trắng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

65 Giấy nhớ nhựa   

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FI-B125-1 
- Màu sắc: 05 màu khác nhau 

- Chất liệu: Nhựa 

- Kích thước: 12x44 mm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

66 Dây cột hồ sơ 

- Quy cách: 1 cuộn/ 1kg 

- Chất liệu: Nylong 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

67 Sổ giáo án 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã 3163 

- Quy cách: 200 trang/quyển 

- Định lượng: 68 gsm 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

68 Dao rọc giấy 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FO-KN01 

- Chất liệu ABS, POM, lưỡi dao Thép Carbon sắc 

bén. 

-  Kích thước: 9 mm, trọng lượng: 19.7gr, kích thước 

nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. 

- Thiết kế khóa tự động thông minh, tích hợp bẻ lưỡi 

dao nhanh. 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

69 Lưỡi dao rọc giấy 

- Mẫu mã sản phẩm: Tương đương mã FO-BL01 

- Kích thước: dài 80mm x rộng 9mm x dày 0.4mm. 

- Chất liệu: Thép Carbon sắc bén. 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

70 Lệnh điều xe 

- Chất liệu: Giấy trắng 

- Định lượng: 70 gsm 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Quy cách: 100 tờ/ Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

71 Giấy giới thiệu 

- Chất liệu: giấy trắng 

- Định lượng: 60 gsm 

- Kích thước (D x R): (14 x 20) cm 

- Quy cách: 100 tờ/ Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

72 Giấy nghỉ phép 

- Chất liệu: giấy trắng 

- Định lượng: 60 gsm 

- Kích thước (D x R): (14 x 20) cm 

- Quy cách: 100 tờ/ Quyển 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

73 Sổ khám sức khỏe định kỳ 
- Chất liệu: Bìa màu vàng, giấy trắng 

- Kích thước Theo khổ giấy A4 



- Nội dung: Theo Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban 

hành tại Thông tư 32/2023/TT-BYT 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

74 Bì thư to 

- Chất liệu: Giấy Ford trắng 

- Kích thước: ( D*R ) (20cm*30cm ) 

- Quy cách: 100 cái / xấp 

- Có in nội dung theo yêu cầu 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

75 Bì thư trung 

- Chất liệu: Giấy Ford trắng 

- Kích thước: ( D*R ) (10cm*15cm ) 

- Quy cách: 100 cái / xấp 

- Có in nội dung theo yêu cầu 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

76 Bì thư nhỏ 

- Chất liệu: Giấy Ford trắng 

- Quy cách: 100 cái / xấp 

- Kích thước: ( D*R ) (5cm*7.5cm ) 

- Có in nội dung theo yêu cầu 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

77 Bìa hồ sơ  

- Chất liệu: Giấy ford màu xanh 

- Kích thước: Kích thước (D x R): (24,5 x 33,5) cm 

- Quy cách:  100 cái/xấp 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

78 Thước kẻ 20 Cm 

- Chất liệu: Nhựa 

- Kích thước: Dài 20cm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

79 Dấu đã thanh toán 
- Kích thước # 18x47 mm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

80 Dấu đã thu tiền 
- Kích thước # 18x47 mm 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

81 Bìa kính 

- Chất liệu: Nhựa trong 

- Kích thước (D x R): (21 x 29,7) cm 

- Quy cách: 100 tờ/ ram 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

82 Túi Nilông 5kg 
- Kich thước 30x50 cm, có quai xách, màu trắng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

83 Túi Nilông 3kg 
- Kích thước 26x42cm, có quai xách, màu trắng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

84 Túi Nilông 1kg 
- Kích thước 20x30cm, có quai xách, màu trắng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

85 Túi Nilông 0.5 kg 
- Kích thước 15x23 cm, có quai xách, màu trắng 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

86 Túi Zip 10x20 

- Kích thước 10x20cm, miệng túi có khoá kéo zip 

- Chất liệu: Bằng Nilong 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

87 Túi Zip 5x7 

- Kích thước 5x7cm, miệng túi có khoá kéo zip 

- Chất liệu: Bằng Nilong 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

88 Sáp đếm tiền 

- Chất liệu: Sáp tốt 

- Quy cách: 5 hộp/ Lốc 

- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 



Ghi chú: 

Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu 

có thể chào tương đương hoặc tốt hơn. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc bên mời thầu yêu cầu 

các bản cam kết tại E-CDNT 

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Bên mời thầu lưu trữ khi 

được mời đối chiếu tài liệu. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Kiểm tra trực tiếp sản phẩm và kiểm tra quy trình sản xuất, tiêu chuẩn áp 

dụng. 

         -  Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm 

thu đưa vào sử dụng. 
 

Tổng cộng 88 mặt hàng 


